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DỰ ÁN LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (SỬA ĐỔI)

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,
Trên cơ sở tổng hợp ý kiến phát biểu thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội tại tổ, tại Hội trường về Dự án Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Uû ban th­êng vô Quèc héi ®· chØ ®¹o c¸c c¬ quan chức năng nghiªn cøu nghiêm túc, tiÕp thu các ý kiÕn xác đáng để hoàn chỉnh Dự án Luật trình Quốc hội.  
Về những nội dung còn ý kiến khác nhau, sau khi thống nhất với Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý như sau:  

I. VỀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Thuế giá trị gia tăng cũng như các sắc thuế khác phải đáp ứng yêu cầu quan trọng là bảo đảm nuôi dưỡng nguồn thu thông qua mức động viên hợp lý từ kết quả sản xuất kinh doanh và nhu cầu chi ngày càng tăng của ngân sách nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Việc sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng lần này, một mặt khắc phục những hạn chế của Luật hiện hành, nhất là vấn đề khấu trừ, hoàn thuế, mặt khác phải bảo đảm nguồn thu của ngân sách nhà nước thông qua trách nhiệm đóng góp của người dân khi tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ cho sản suất kinh doanh và đời sống. Đối với những nội dung của Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành đã đi vào cuộc sống và phát huy được hiệu quả, đề nghị Quốc hội cho được kế thừa và giữ như Dự thảo Luật đã trình Quốc hội để tránh sự không ổn định trong chính sách thuế.

2. Một số ý kiến cho rằng, nhiều nội dung trong Dự thảo Luật còn quy định  chưa cụ thể, phải giao Chính phủ hướng dẫn, như vấn đề hoàn thuế, các trường hợp và mức tiền không phải thanh toán qua ngân hàng… Đề nghị nghiên cứu, quy định chi tiết hơn ngay trong Dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị, sắp xếp lại trật tự các khoản trong Điều 5 và Điều 9 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội cho hợp lý hơn.  

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Dự thảo Luật mới đã quy định chi tiết hơn nội dung một số khoản của các Điều 5, Điều 7, Điều 8 và Điều 12, đồng thời sắp xếp lại các khoản, điểm trong các điều này cho hợp lý hơn.

3. Có ý kiến đề nghị, bỏ quy định về áp dụng điều ước quốc tế (Điều 6 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội).

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Luật ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 đã quy định bao quát các nguyên tắc áp dụng điều ước quốc tế; đó cũng là nguyên tắc cần tuân thủ khi tổ chức thực hiện các luật khác. Vì vậy, việc mỗi một đạo luật đều quy định lặp lại cùng một nội dung mang tính nguyên tắc chung là không cần thiết. Do đó, tiếp thu ý kiến ĐBQH, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin bỏ Điều 6 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội. Như vậy, về mặt thứ tự các điều trong Dự thảo Luật đã trình Quốc hội sau khi được chỉnh lý, hoàn thiện sẽ có sự thay đổi. 


II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ 

1. Về thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, y tế  

1.1.Về sản phẩm thuộc lĩnh vực nông nghiệp

a. Có ý kiến đề nghị, đưa các đối tượng là“Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu” và “Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền” quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội vào diện chịu thuế với thuế suất 0% hoặc 5% để người nông dân, trong đó có các trang trại được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào. 

Ý kiến khác đề nghị đưa các sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, bông sơ chế quy định tại khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội về mức thuế suất 0%. 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Thuế GTGT là loại thuế gián thu, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT là người nộp thay. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, việc đưa các sản phẩm nông nghiệp nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội vào diện chịu thuế với thuế suất 0% là chưa phù hợp, bởi nguyên tắc đặt ra khi xây dựng Luật thuế GTGT là mức thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; đồng thời, quy định này là phù hợp với thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào, điều kiện bắt buộc là cơ sở kinh doanh phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Trên thực tế, hầu hết các hộ nông dân ở nước ta chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; vì vậy, sẽ không đủ điều kiện, căn cứ để khấu trừ, hoàn thuế đầu vào. Mặt khác, nếu áp dụng quy định khấu trừ theo một tỷ lệ nhất định trên doanh số mua vào như trước đây thì sẽ tạo kẽ hở lợi dụng pháp luật để rút tiền từ ngân sách nhà nước thông qua hoàn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước. 

Việc áp dụng mức thuế suất 5% đối với sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo ra sự bất bình đẳng, gây bất lợi cho nông dân và hộ sản xuất nhỏ, lẻ do những đối tượng này không đủ điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế đầu vào, trong khi các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nông nghiệp lại được khấu trừ, hoàn thuế. Mặt khác, trên thực tế, việc áp dụng quy định của Luật thuế GTGT hiện hành vẫn phù hợp, không phát sinh vướng mắc. Do đó, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

b. Có ý kiến đề nghị, chuyển các loại máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, như máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp và các máy móc, dụng cụ chuyên dùng khác cho sản xuất nông nghiệp vào diện chịu thuế suất 5% thay cho mức thuế suất 10%. Ý kiến khác đề nghị, bổ sung các đối tượng là rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây (lục bình) và các sản phẩm thủ công khác sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp vào diện chịu thuế với mức thuế suất 5%. 
Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và thể hiện tại điểm i, điểm k khoản 2 Điều 8 của Dự thảo Luật mới nhằm tạo điều kiện cho nông dân hạ thấp chi phí sản xuất, khuyến khích sản xuất các sản phẩm thủ công bằng nguồn nguyên liệu tận thu từ sản xuất nông nghiệp, góp phần giải quyết việc làm cho nông dân trong lúc nông nhàn và phát triển các làng nghề. 

c. Có ý kiến đề nghị, đưa đối tượng là “dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như cày, bừa đất, đào đắp, nạo vét kênh mương, ao hồ phục vụ sản xuất nông nghiệp...” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 9 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội vào diện không chịu thuế.

Để tạo thuận lợi hơn nữa cho sản xuất nông nghiệp, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin tiếp thu ý kiến của ĐBQH, chuyển dịch vụ “cày, bừa đất, thu hái” vào diện không chịu thuế và thể hiện một cách bao quát hơn tại khoản 3 Điều 5 của Dự thảo Luật mới như sau: 
“3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp”. 

1. 2. Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế

a. Có ý kiến đề nghị, đưa đối tượng là dụng cụ dùng để giảng dạy và học tập về mức thuế suất 0%; đưa hàng hóa là bàn, ghế dùng cho học sinh và giáo viên vào diện chịu thuế suất 5%. Ý kiến khác đề nghị, bổ sung “đồ dùng dạy học cho đối tượng học sinh vùng sâu, vùng xa”; “hàng hoá, dịch vụ phục vụ Hội chữ thập đỏ” vào diện không chịu thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Nguyên tắc đặt ra đối với thuế GTGT và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế như đã báo cáo ở trên là chỉ áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, do đó việc áp dụng thuế suất 0% với dụng cụ dùng để giảng dạy và học tập là không phù hợp.

Bên cạnh đó, thực tiễn thi hành Luật thuế GTGT trong những năm qua cho thấy, việc quy định thuế suất vừa theo tiêu chí phân loại hàng hóa, vừa theo công dụng của hàng hóa, vừa dựa trên đối tượng sử dụng hàng hóa là không khả thi. Trên thực tế, không thể xác định được bàn, ghế, đồ dùng dạy học nào dùng cho học sinh vùng sâu, vùng xa. Nếu quy định thuế suất theo đối tượng sử dụng thì sẽ bị lợi dụng, gây thất thu ngân sách. Vì vậy, để bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của Luật, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

b. Có ý kiến đề nghị, bổ sung đối tượng“Bảo hiểm y tế” vào diện không chịu thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm mang tính xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, không vì mục tiêu lợi nhuận, được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhằm bảo đảm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm. Bảo hiểm y tế không phải là sản phẩm kinh doanh, vì vậy, không thuộc đối tượng điều chỉnh của các luật thuế. Vì vậy, xin không bổ sung  đối tượng này vào Dự thảo Luật.


2. Về thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu

a. Có ý kiến đề nghị, giữ nguyên quy định “Hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải làm tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc loại trong nước chưa sản xuất được” tại khoản 4 Điều 4 của Luật thuế GTGT hiện hành thuộc đối tượng không chịu thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc đưa đối tượng này vào diện chịu thuế là cần thiết, vì: 

Thứ nhất, trong nh÷ng năm gần đây Nhà nước đã có cơ chế khuyến khích phát triển nguồn lực cho đầu tư công nghệ, sản xuất máy móc, thiết bị; do đó, đã góp phần động viên các doanh nghiệp trong nước chú trọng đầu tư, nghiên cứu, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh trong nước, từng bước phát triển để xuất khẩu.

Thứ hai, việc đưa đối tượng này vào diện chịu thuế không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp bởi doanh nghiệp sẽ được khấu trừ hoặc hoàn thuế đầu vào đã nộp;

Thứ ba, quy định trên nhằm khắc phục những vướng mắc phát sinh trong việc quản lý, xác định máy móc, thiết bị, vật tư trong nước chưa sản xuất được, khắc phục tình trạng lợi dụng, gian lận trong việc nộp thuế.

Do đó, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật.

b. Có ý kiến đề nghị, bổ sung hàng hóa nhập khẩu vào diện không chịu thuế do hoạt động nhập khẩu không làm tăng thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Nguyên tắc của thuế GTGT là đánh thuế tại nơi hàng hoá, dịch vụ được tiêu dùng. Việc áp dụng thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu là để bảo đảm bình đẳng giữa hàng hóa sản xuất trong nước với hàng hóa nhập khẩu, góp phần bảo hộ sản xuất trong nước. Quy định này cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.

3. Về thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến xuất khẩu

 Có ý kiến đề nghÞ, ®­a hµng hãa xuÊt khÈu lµ “tµi nguyªn, kho¸ng s¶n khai th¸c ch­a qua chÕ biÕn…” vµo diÖn chÞu thuÕ với mức thuế suất tối đa.

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với quan điểm cho rằng tài nguyên, khoáng sản là có hạn, ít có khả năng tái tạo. Nếu không có sự điều tiết bằng chính sách thuế sẽ dẫn đến tình trạng khai thác và xuất khẩu ồ ạt. Tuy nhiên, việc áp dụng mức thuế suất 10% đối với tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến là chưa phù hợp, vì: 

Thứ nhất, về nguyên tắc, thuế GTGT chỉ thu đối với hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng ở Việt Nam (đã được quy định tại Điều 3 của Dự thảo Luật). Việc thu thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là không phù hợp với nguyên tắc này.

Thứ hai, nếu áp dụng mức thuế suất 10% đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến thì doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng này sẽ được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, từ đó, làm giảm giá thành, tăng lợi nhuận, vô hình chung lại khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu ngày càng nhiều. Để không khuyến khích xuất khẩu, Điều 5 và Điều 9 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản khai thác chưa qua chế biến thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và không được áp dụng thuế suất 0% khi xuất khẩu, đồng nghĩa với việc không được khấu trừ, hoàn thuế.

Thứ ba, để hạn chế việc khai thác, xuất khẩu tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến, ngoài các quy định của thuế GTGT, Nhà nước còn sử dụng các công cụ khác như thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên và thu phí bảo vệ môi trường. Vừa qua, để hạn chế xuất khẩu, thuế suất thuế xuất khẩu than đã tăng từ 3% lên 15%, cát và đá từ 7% lên 12%, dầu thô từ 4% lên 8%,…, thuế tài nguyên tăng từ 2%, 3%, 4% lên 6%, 8%.
Do đó, Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giữ như Dự thảo Luật.

4. Về thuế GTGT đối với một số hàng hoá, dịch vụ khác


a. Có ý kiến đề nghị, chuyển dịch vụ kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn từ diện không chịu thuế sang chịu thuế với mức thuế suất 5%.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, thông lệ quốc tế không đánh thuế GTGT đối với dịch vụ kinh doanh chứng khoán, chuyển nhượng vốn. Việc đưa các dịch vụ này vào diện chịu thuế là không phù hợp, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.

b. Có ý kiến đề nghị, bổ sung đối tượng “dịch vụ pháp lý” vào diện chịu thuế với mức thuế suất 5%. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Mức thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với những sản phẩm là yếu tố đầu vào của sản xuất nông nghiệp hoặc hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân; các hàng hoá, dịch vụ còn lại áp dụng thuế suất 10%. Mặt khác, để bảo đảm bình đẳng với các loại hình dịch vụ tư vấn khác, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đề nghị không áp dụng mức thuế suất 5% đối với dịch vụ pháp lý. 

c. Có ý kiến đề nghị, bỏ khoản 25 Điều 5 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội vì cho rằng việc lấy tiêu chí thu nhập để xác định đối tượng chịu thuế hay không chịu thuế là không phù hợp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Thực tiễn Việt Nam cho thấy, các cá nhân, hộ kinh doanh có quy mô nhỏ, thu nhập thấp hiện nay còn khá phổ biến. Do đó, chính sách thuế nói chung và quy định về thuế GTGT nói riêng không nên thu thuế đối với hàng hoá, dịch vụ do các cá nhân, hộ kinh doanh có mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu. Mặt khác, đây là quy định trong Luật thuế GTGT hiện hành đã đi vào cuộc sống, không phát sinh vướng mắc, do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.

d. Có ý kiến đề nghị, bổ sung đối tượng “nhà ở xã hội” vào diện không chịu thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Theo quy định của Luật nhà ở, nhà ở xã hội là loại hình nhà ở đã được Nhà nước khuyến khích đầu tư thông qua chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Mặt khác, nếu bổ sung loại nhà ở nêu trên vào đối tượng không chịu thuế sẽ không khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở, do doanh nghiệp không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc xây dựng mà phải hạch toán vào chi phí, dẫn đến giá thành tăng, không bảo đảm  tính liên hoàn của thuế GTGT. Vì vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giữ như Dự thảo Luật.

đ. Có ý kiến đề nghị, bổ sung “nhà tình thương, nhà đại đoàn kết” được duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo vào đối tượng không chịu thuế.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xin được tiếp thu và thể hiện một cách đầy đủ hơn để bao quát được các trường hợp duy tu, sửa chữa, xây dựng các công trình phục vụ người nghèo bằng nguồn vốn do nhân dân đóng góp và vốn viện trợ nhân đạo; nội dung này xin được thể hiện tại khoản 12 Điều 5 của Dự thảo Luật mới như sau:

“12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vốn đóng góp của nhân dân và vốn viện trợ nhân đạo đối với các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội.”
e. Có ý kiến đề nghị, chuyển dịch vụ y tế, dịch vụ thú y; dịch vụ tang lễ từ diện không chịu thuế sang chịu thuế với mức thuế suất 5%.
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là loại hình dịch vụ thiết yếu, quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Do đó, xin Quốc hội cho giữ như Dự thảo Luật. 

5. Về các mức thuế suất và lộ trình áp dụng thống nhất một mức thuế suất

Có ý kiến đề nghị, áp dụng thống nhất một mức thuế suất để bảo đảm tính thống nhất, đơn giản, thuận lợi trong tổ chức thực hiện. Ý kiến khác đề nghị, quy định ngay trong Luật lộ trình áp dụng một mức thuế suất để phù hợp với Chiến lược cải cách hệ thống chính sách thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, việc áp dụng một mức thuế suất là cần thiết, nhằm bảo đảm công bằng và minh bạch, tạo thuận lợi cho quá trình thực hiện. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, ngoài mức thuế suất 0%, việc áp dụng cả hai mức thuế suất 5% và 10% là phù hợp. Việc duy trì mức thuế suất 5% chỉ áp dụng cho một số hàng hóa, dịch vụ là phù hợp với năng lực của các doanh nghiệp, không gây ra biến động lớn trên thị trường đối với hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu và sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, quy định của Dự thảo Luật góp phần giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp trên thị trường, bảo đảm đời sống của nhân dân, nhất là nông dân và người có thu nhập thấp. 

Về đề nghị quy định ngay trong Luật lộ trình áp dụng một mức thuế suất, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong điều kiện hiện nay, việc quy định lộ trình áp dụng một mức thuế suất là chưa phù hợp. Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.


6. Về phương pháp tính thuế 
- Có ý kiến đề nghị, chỉ áp dụng một phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ. Ý kiến khác đề nghị, quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế, theo đó, các đối tượng nộp thuế đạt doanh thu từ ngưỡng trở lên mới áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Khi các hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ thì việc áp dụng một phương pháp tính thuế là cần thiết. Tuy nhiên, trong điều kiện nước ta hiện nay đang tồn tại rất nhiều loại hình kinh doanh; số lượng cá nhân kinh doanh chưa áp dụng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của Luật kế toán là tương đối lớn. Do đó, tại thời điểm này, việc chỉ áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trên cơ sở xác định ngưỡng chịu thuế là chưa phù hợp. Vì vậy, xin Quốc hội cho giữ 2 phương pháp tính thuế GTGT như Dự thảo Luật đã trình Quốc hội.

- Có ý kiến đề nghị, bổ sung văn phòng luật sư và tổ chức tư vấn dịch vụ pháp luật vào đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Theo quy định của pháp luật, dịch vụ tư vấn pháp lý là hoạt động kinh doanh có điều kiện; các văn phòng luật sư, tổ chức tư vấn dịch vụ pháp lý đều có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ. Do đó, việc quy định văn phòng luật sư và tổ chức tư vấn pháp lý là đối tượng áp dụng phương pháp tính thuế trực tiếp là không hợp lý. Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.

7. Về khấu trừ thuế  

a. Về thời hạn kê khai thuế GTGT đầu vào

Có ý kiến đề nghị, bổ sung vào điểm d khoản 1 Điều 13 của Dự thảo Luật trình Quốc hội quy định “Thời gian kê khai tối đa là ba tháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh” để tạo thuận lợi cho người nộp thuế. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 34 của Luật quản lý thuế, bảo đảm thuận lợi cho cơ sở kinh doanh, nội dung này xin được tiếp thu, chỉnh sửa tại điểm d khoản 1 Điều 12 của Dự thảo Luật mới như sau: 

“d) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai khấu trừ bổ sung; thời gian kê khai tối đa là sáu tháng, kể từ thời điểm phát sinh sai sót.”

 b. Về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào 

- Có ý kiến cho rằng, quy định về điều kiện thanh toán qua ngân hàng chưa phù hợp với thực tế và gây khó khăn cho doanh nghiệp vì việc thanh toán qua ngân hàng ở nước ta chưa phổ biến, hệ thống ngân hàng chưa đáp ứng được các yêu cầu trong thanh toán. Do đó, đề nghị có lộ trình cụ thể cho việc thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau:

Trong thời gian qua, việc thanh toán qua ngân hàng là điều kiện bắt buộc để được hoàn thuế đối với hoạt động xuất khẩu. Quy định này đã phát huy được hiệu quả trong quản lý, góp phần hạn chế tình trạng gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế.
Việc quy định một trong những điều kiện để được khấu trừ, hoàn thuế là phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng nhằm góp phần khuyến khích và thúc đẩy triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt, ngăn chặn các hành vi gian lận trong khấu trừ, hoàn thuế, chống thất thu ngân sách, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Việc lựa chọn thanh toán qua ngân hàng hay không là quyền của doanh nghiệp nhưng để được khấu trừ, hoàn thuế GTGT thì doanh nghiệp phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. 

- Có ý kiến đề nghị, xác định cụ thể mức giá trị của hàng hoá mua từng lần có giá trị thấp và các trường hợp đặc biệt không phải thanh toán qua ngân hàng.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, tại điểm b khoản 2 Điều 12 của Dự thảo Luật mới xin được bổ sung quy định giá trị của hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần dưới 20 triệu đồng, đồng thời bỏ quy định về các trường hợp đặc biệt không phải thanh toán qua ngân hàng nhằm tạo sự minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Có ý kiến đề nghị, bổ sung quy định doanh nghiệp mua hàng hóa do nông dân trực tiếp sản xuất bán ra là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, các phế liệu thu mua mà người bán không có hóa đơn được khấu trừ thuế GTGT theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh số mua vào theo bảng kê. 
Về nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin giải trình như sau: 

Trước đây, Luật thuế GTGT đã từng quy định doanh nghiệp mua hàng hóa do nông dân trực tiếp sản xuất bán ra là nông, lâm, thủy sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, các phế liệu thu mua do người bán không có hóa đơn được khấu trừ thuế theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh số mua vào theo bảng kê. Tuy nhiên, khi thực hiện quy định này đã tạo ra kẽ hở, dẫn đến lợi dụng, lập chứng từ giả để được khấu trừ, hoàn thuế. Để khắc phục tình hình này, Quốc hội Khoá XI đã ban hành Nghị quyết số 09/2002/QH11 ngày 28/11/2002 bãi bỏ quy định trên. 

Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật.

8. Về hoàn thuế 

- Có ý kiến đề nghị, quy định các doanh nghiệp được hoàn thuế ngay trong tháng. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định doanh nghiệp được hoàn thuế giá trị gia tăng nếu trong 3 tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết là nhằm bảo đảm tính khả thi và tiết kiệm chi phí cho cả cơ quan thuế và đối tượng nộp thuế. Việc hoàn thuế theo tháng chỉ phù hợp với cơ sở kinh doanh hàng xuất khẩu. Khoản 2 Điều 14 của Dự thảo Luật đã trình Quốc hội quy định cơ sở kinh doanh có hàng xuất khẩu được hoàn thuế theo tháng nếu có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên. Vì vậy, đề nghị được giữ như Dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị, bổ sung quy định về chế tài đối với cơ quan thuế để tránh trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế nhưng thực tế không được hoàn mà phải chuyển dư thuế sang năm tiếp theo. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nội dung này đã được quy định cụ thể tại các Điều 112 và Điều 113 của Luật quản lý thuế. Do đó, đề nghị không bổ sung nội dung này vào Dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng, quy định cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mới đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT là chưa khuyến khích doanh nghiệp mới đầu tư vốn. Đề nghị giảm xuống mức100 triệu đồng. 

Uỷ ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, mức 200 triệu đồng là mức đã được quy định tại Luật thuế GTGT hiện hành và được thực hiện ổn định trong thực tiễn, không phát sinh vướng mắc. Do đó, xin được giữ như Dự thảo Luật. 

9. Về hoá đơn, chứng từ 

Có ý kiến cho rằng, các quy định của Dự thảo Luật về hóa đơn, chứng từ chưa đủ chặt chẽ để hạn chế tình trạng gian lận, mua bán hóa đơn, đề nghị bổ sung quy định về mua, bán hóa đơn.

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng, nội dung về quản lý thuế, trong đó có khâu phát hành, in ấn và sử dụng hóa đơn đã được quy định trong Luật quản lý thuế. Mặt khác, Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật khác đã có quy định nhằm khắc phục gian lận trong sử dụng hóa đơn, chứng từ. Các quy định về hóa đơn, chứng từ
trong Dự thảo Luật thuế GTGT chỉ nhằm xác định căn cứ để tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế. Do đó, đề nghị không bổ sung nội dung trên vào Dự thảo Luật.


10. TiÕp thu ý kiÕn ĐBQH về từ ngữ, kỹ thuật văn bản ..., Uû ban th­êng vô Quèc héi ®· chØ ®¹o chØnh lý và thể hiện trong Dự án Luật mới tr×nh Quèc héi.

*

*                 *

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,


Trªn ®©y lµ B¸o c¸o gi¶i tr×nh, tiÕp thu chØnh lý Dù ¸n LuËt thuế GTGT (sửa đổi). Uû ban Th­êng vô Quèc héi xin kÝnh tr×nh Quèc héi xem xÐt,  thông qua.

	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch

Nguyễn Đức Kiên
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